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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Thực tập Nguội là học phần thực tập cơ bản bắt buộc đối với học sinh ngành Cơ khí chế tạo.

Để học học phần này, học sinh cần có kiến thức: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí. Sắp xếp học phần này vào học kỳ 1 năm thứ nhất.
2. Mục tiêu

Sau khi học xong học phần này, học sinh có những kiến thức cơ bản về nghề nguội, thực hiện được một số công việc cơ bản của nghề nguội, sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị, máy móc thực tập của nghề nguội.
Giũa mặt phẳng, làm ren lỗ với độ chính xác về kích thước, về hình dáng, về vị trí tương quan cấp 12 đến cấp 9, độ nhẵn bóng bề mặt từ Rz80 đến Rz20.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN PHẦN, BÀI
	Số tiết

	Bài 1
	Nội qui thực tập xưởng nguội - An toàn lao động
	3

	Bài 2
	Sử dụng dụng cụ đo và vạch dấu
	3

	Bài 3
	Giũa mặt phẳng đơn
	6

	Bài 4
	Giũa hai mặt phẳng vuông góc
	6

	Bài 5
	Giũa hai mặt phẳng song song
	6

	Bài 6
	Khoan kim loại
	9

	Bài 7
	Cắt ren lỗ bằng tarô
	3

	Bài 8
	Cưa kim loại
	6

	Bài 9
	Bài tập tổng hợp
	12

	
	Thi kết thúc học phần
	6

	TỔNG CỘNG
	60


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
Bài 1. NỘI QUI THỰC TẬP XƯỞNG NGUỘI - AN TOÀN LAO ĐỘNG
MỤC TIÊU

- Chấp hành nội quy an toàn xưởng thực tập và nội quy sử dụng máy.
NỘI DUNG
- Học nội quy thực tập, an toàn lao động xưởng nguội
- Viết bản thu hoạch và bảng cam kết thực hiện nội quy thực tập
Bài 2. SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO VÀ VẠCH DẤU
MỤC TIÊU

- Sử dụng và bảo quản được các dụng cụ đo đúng kỹ thuật.
- Sử dụng dụng cụ vạch dấu hợp lý.

- Thực hiện được thao tác vạch dấu  trên chi tiết theo kích thước yêu cầu.
NỘI DUNG
1. Khái niệm
2. Dụng cụ vạch dấu

3. Vạch dấu mặt phẳng
4. Vạch dấu khối

5. Đột dấu

6. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục 
7. Sử dụng bảo quản dụng cụ đo
Bài 3. GIŨA MẶT PHẲNG ĐƠN
MỤC TIÊU

- Thực hiện đúng tư thế, thao động tác giũa kim loại.
- Giũa và kiểm tra được mặt phẳng đúng yêu cầu kỹ thuật.
NỘI DUNG
I. Tư thế và thao tác giũa cơ bản

1. Tư thế đứng giũa

2. Thao tác giũa

II. Phương pháp giũa mặt phẳng

1. Các phương pháp giũa và ứng dụng

2. Kiểm tra mặt phẳng 

3. Các dạng sai hỏng, cách khắc phục
Bài 4. GIŨA HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
MỤC TIÊU

- Giũa và kiểm tra được hai mặt phẳng vuông góc theo yêu cầu kỹ thuật.
NỘI DUNG
I. Điều kiện cho trước

1. Bản vẽ sản phẩm

2. Vật liệu và số lượng

3. Dụng cụ, thiết bị

4. Thời gian thực hiện

II. Trình tự thực hiện

1. Đọc, nghiên cứu bản vẽ

2. Giũa hai mặt phẳng vuông góc


3. Kiểm tra
4. Các dạng sai hỏng, cách khắc phục 
Bài 5. GIŨA HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
MỤC TIÊU

- Giũa và kiểm tra được các mặt phẳng song song theo yêu cầu kỹ thuật.
NỘI DUNG
I. Điều kiện cho trước

1. Bản vẽ sản phẩm

2. Vật liệu và số lượng

3. Dụng cụ, thiết bị

4. Thời gian thực hiện

II. Trình tự thực hiện

1. Đọc, nghiên cứu bản vẽ

2. Giũa hai mặt phẳng song song


3. Các dạng sai hỏng, cách khắc phục
Bài 6. KHOAN KIM LOẠI
MỤC TIÊU

- Thực hiện đúng tư thế thao tác khoan kim loại.
- Khoan được hai lỗ song song đúng yêu cầu kỹ thuật.
NỘI DUNG
I. Điều kiện cho trước

1. Bản vẽ sản phẩm

2. Vật liệu và số lượng

3. Dụng cụ, thiết bị

4. Thời gian thực hiện

II. Phương pháp khoan theo vạch dấu

1. Đọc, nghiên cứu bản vẽ

2. Vạch dấu

3. Phương pháp khoan kim loại, khoan hai lỗ song song, hai lỗ cắt nhau
4. Các dạng sai hỏng, cách khắc phục 
Bài 7. CẮT REN LỖ BẰNG TARÔ

MỤC TIÊU

-  Chọn được mũi khoan và tarô, cắt ren đúng theo yêu cầu kỹ thuật.
NỘI DUNG
I. Điều kiện cho trước

1. Bản vẽ sản phẩm

2. Vật liệu và số lượng

3. Dụng cụ, thiết bị

4. Thời gian thực hiện

II. Phương pháp cắt ren

1. Đọc, nghiên cứu bản vẽ

2. Gia công phôi ren lỗ
3. Thao tác cắt ren lỗ
4. Các dạng sai hỏng, cách khắc phục
Bài 8. CƯA KIM LOẠI
MỤC TIÊU



- Thực hiện đúng tư thế thao tác cưa kim loại.
NỘI DUNG
I. Điều kiện cho trước

1. Bản vẽ sản phẩm

2. Vật liệu và số lượng

3. Dụng cụ, thiết bị

4. Thời gian thực hiện

II. Phương pháp cưa

1. Đọc, nghiên cứu bản vẽ

2. Vạch dấu

3. Tư thế, thao tác cưa

4. Phương pháp cưa



5. Các dạng sai hỏng, cách khắc phục
Bài 9. BÀI TẬP TỔNG HỢP
MỤC TIÊU

- Nâng cao thao tác giũa kim loại.
- Giũa được các mặt búa nguội theo yêu cầu kỹ thuật.
NỘI DUNG
I. Điều kiện cho trước

1. Bản vẽ sản phẩm

2. Vật liệu và số lượng

3. Dụng cụ, thiết bị

4. Thời gian thực hiện

II. Các bước thực hiện

1. Đọc, nghiên cứu bản vẽ

2. Gia công hoàn tất các mặt búa nguội theo yêu cầu kỹ thuật
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Trong quá trình giảng dạy tuỳ theo sĩ số học sinh từng lớp và xưởng thực tập mà giáo viên có thể cho học sinh làm các sản phẩm khác nhau nhưng không được thay đổi nội dung và trình tự của bài tập.
Phần lý thuyết ban đầu, giáo viên trình bày trong 01 tiết để hỗ trợ thực hiện các kỹ năng và hướng dẫn học sinh cách vận dụng kiến thức lý thuyết kỹ thuật vào thực hành trong quá trình hướng dẫn thực tập. Cần dành thời gian cho thực tập có hướng dẫn và thực tập độc lập, do đó học sinh cần phải nghiên cứu kỹ phần lý thuyết trước khi đến xưởng thực tập.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH
Tài liệu giảng dạy Thực tập Nguội của Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Khoa Cơ Khí trường CĐKT Lý Tự Trọng. Hệ thống bài tập Nguội cơ bản, 2002.

2. Kỹ thuật Nguội. Nhà xuất bản Công Nhân Kỹ Thuật, 1995.

3. Sổ tay thợ Nguội. Nhà xuất bản Công Nhân Kỹ Thuật, 1985.

4. N. I. MAKIENKO. Thực hành nghề nguội. Nhà xuất bản Đại học và chuyên nghiệp, 1990.

5. V. A. XCACUN (Nguyễn Tiến Đạt dịch). Hướng dẫn dạy nghề nguội. Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật, 1977.

6. I.G. COXMACHEP (Quốc Việt dịch). Nguội dụng cụ. Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật, 1983.

7. Hoàng Xuân Nguyên. Dung sai và đo lường. Nhà xuất bản Giáo dục, 1984.
Tp. HCM, ngày     tháng    năm 20
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     TRƯỞNG KHOA 





HIỆU TRƯỞNG

     Nguyễn Tiến Nhân
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